
PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số:    /TB-MNSM Mạo Khê, ngày  01 tháng 9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO  

THỜI KHÓA BIỂU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023 

 

  Căn cứ Thông tư Số: 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

 Căn cứ Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; 

Trường Mầm non Sao Mai thông báo thời khóa biểu tổ chức hoạt động giáo 

dục của BGH nhà trường năm học 2022-2023 như sau:  

 
Tuần 1: Từ ngày 05/09/2022 đến 09/09/2022 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên 

môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên 

môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

 

Tuần 2: Từ ngày 12/09/2022 đến 16/09/2022 

 
TT 

 
Họ Và Tên 

 Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ quản 

lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ quản 

lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 



Tuần 3: Từ ngày 19//09/2022 đến 23/09/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

 

Tuần 4: Từ ngày 26/09/2022 đến 30/09/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

Tuần 5: Từ ngày 03/10/2022 đến 07/10/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

 

Tuần 6: Từ 10/10/2022 đến 14/10/2022 



TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 7: Từ 17/10/2022 đến 21/10/2022 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

 

Tuần 8: Từ 24/10/2022  đến 28/10/2022 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

 

 



Tuần 9: Từ ngày 31/10/2022  đến 04/11/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 10: Từ 07/11/2022  đến 11/11/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 11: Từ ngày 14/11/2022  đến 18/11/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ quản 

lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 3 

C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

 



Tuần 12: Từ 21/11/20212 đến 25/11/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  

Chức 

vụ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần13: Từ ngày 28/11/2022  đến 02/12/2022 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  

Chức 

vụ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 14: Từ 05/12/2022 đến 09/12/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  

Chức 

vụ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 



Tuần 15: Từ ngày 12/12/2022  đến 17/12/2022 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

Tuần 16: Từ 19/12/2022 đến 23/12/2022 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 17: Từ ngày 26/12/2022 đến 30/12/2020 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

 



Tuần 18: Từ 02/01/2023  đến 07/01/2023 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên 

môn 

 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 19: Từ 09/01/2023 đến 13/01/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên 

môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 20: Từ 30/01/2023  đến 03/02/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên 

môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 



Tuần 21: Từ 06/02/2023  đến 10/02/2023 
 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

 

Tuần 22: Từ 13/02/2023  đến 17/02/2023 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 23: Từ 20/02/2023  đến 25/02/2023 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 



Tuần 24: Từ 27/03/2022  đến 03/03/2023 
 

TT 

 
Họ Và Tên 

  

Chức 

vụ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 25: Từ 06/03/2023  đến 11/03/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  

Chức 

vụ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

Tuần 26: Từ 13/03/20223  đến 17/03/2023 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  

Chức 

vụ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 



Tuần 27: Từ 20/03/2023  đến 24/03/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  

Chức 

vụ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ quản 

lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 28: Từ 27/03/2023  đến 31/03/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều 

chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 29: Từ 03/04/2023  đến 07/04/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A1 

 

3 
Đoàn Thị Tuyết 

Hồng 
PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục tại lớp 

5A3 

 



Tuần 30: Từ 10/04/2023  đến 14/04/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên 

môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 31: Từ 17/04/2023  đến 21/04/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên 

môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

 

Tuần 32: Từ 24/04/2023  đến 28/04/2023 

 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

quản lí chung 

 

2 
Nguyễn Thị 

Nga 
PHT 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên 

môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 3 C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 
Đoàn Thị 

Tuyết Hồng 
PHT 

Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục 

tại lớp 5A3 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

                                                 

 



Tuần 33: Từ 01/05/2023  đến 05/05/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 
Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

Tổ chức hoạt động 

giáo dục tại lớp 

5A1 

Thực hiện 

nhiệm vụ quản lí 

chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 
Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Tổ chức hoạt động 

giáo dục tại lớp 3 

C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A1 

 

3 Đoàn Thị Tuyết Hồng PHT 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục tại 

lớp 5A3 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

tại lớp 5A3 

 

Tuần 34: Từ 08/05/2023  đến 12/05/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 
Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

Thực hiện 

nhiệm vụ quản lí 

chung 

Tổ chức hoạt động 

giáo dục tại lớp 

5A1 

Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 
Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Tổ chức hoạt động 

giáo dục tại lớp 3 

C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 Đoàn Thị Tuyết Hồng PHT 

Tổ chức hoạt động 

giáo dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ 

chuyên môn 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

Tuần 35: Từ 15/05/2023  đến 19/05/2023 

TT 

 
Họ Và Tên 

  Chức 

vụ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Điều chỉnh 

1 Lê Thị Lành HT 
Thực hiện nhiệm vụ 

quản lí chung 

Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

Tổ chức hoạt động 

giáo dục tại lớp 

5A1 

Thực hiện nhiệm 

vụ quản lí chung 

 

2 Nguyễn Thị Nga PHT 
Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ chuyên 

môn 

Tổ chức hoạt động 

giáo dục tại lớp 3 

C1 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục tại 

lớp 5A1 

 

3 Đoàn Thị Tuyết Hồng PHT 

Tổ chức hoạt động 

giáo dục tại lớp 

5A3 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Thực hiện  

nhiệm vụ chuyên 

môn 

Thực hiện  nhiệm 

vụ chuyên môn 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục tại 

lớp 5A3 

 

 

 
Nơi nhận 

- CBGVNV trường (t/h); 

  - Lưu CM, HS 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Lành 

 



 


		mnsaomai@dongtrieu.edu.vn
	2023-02-22T05:13:00+0700
	Mầm non Sao Mai




